[bookmark: chuong_pl_1][bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC I
[bookmark: chuong_pl_1_name]MẪU PHIẾU THẨM ĐỊNH, PHÂN LOẠI PHIM
(Kèm theo Thông tư số 11/2023/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
[bookmark: chuong_pl_1_1]Mẫu số 01
	HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ 
PHÂN LOẠI PHIM
(Bộ VHTTDL hoặc tỉnh/thành phố)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


[bookmark: chuong_pl_1_1_name]PHIẾU THẨM ĐỊNH, PHÂN LOẠI PHIM VIỆT NAM 
(Lần…)
Họ và tên thành viên Hội đồng: Tên phim tiếng Việt:
Tên phim tiếng Anh (nếu có): 
Tên phim gốc:
Loại hình phim (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình, phim ngắn, phim kết hợp nhiều loại hình):
Quốc gia sản xuất
Độ dài (tính bằng phút):
Đạo diễn:
Tổ chức/cá nhân sản xuất:
Do tổ chức/cá nhân đề nghị thẩm định: 
I. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH:
II. ĐỀ NGHỊ:
Phim được phép phổ biến đến người xem:
	1. Mọi độ tuổi (loại P):
	□

	2. Người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ (loại K):
	□

	3. Người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (loại T13):
	□

	4. Người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (loại T16):
	□

	5. Người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (loại T18):
	□

	6. Phim không được phép phổ biến (loại C)
	□


Nội dung hiển thị cảnh báo:
	 
	.........., ngày   tháng     năm
Thành viên Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)


 
[bookmark: chuong_pl_1_2]Mẫu số 02
	HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ 
PHÂN LOẠI PHIM
(Bộ VHTTDL hoặc tỉnh/thành phố)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


[bookmark: chuong_pl_1_2_name]PHIẾU THẨM ĐỊNH, PHÂN LOẠI PHIM NHẬP KHẨU 
(Lần…)
Họ và tên thành viên Hội đồng: 
Tên phim tiếng Việt:
Tên phim tiếng Anh (nếu có):
Tên phim gốc:
Loại hình phim (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình, phim ngắn, phim kết hợp nhiều loại hình):
Quốc gia sản xuất:
Độ dài (tính bằng phút):
Đạo diễn:
Tổ chức/cá nhân sản xuất:
Do tổ chức/cá nhân đề nghị thẩm định: 
I. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH:
II. ĐỀ NGHỊ:
Phim được phép phổ biến đến người xem:
	1. Mọi độ tuổi (loại P):
	□

	2. Người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ (loại K):
	□

	3. Người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (loại T13):
	□

	4. Người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (loại T16):
	□

	5. Người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (loại T18):
	□

	6. Phim không được phép phổ biến (loại C)
	□


Nội dung hiển thị cảnh báo:
	 
	.........., ngày   tháng     năm
Thành viên Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)


 
[bookmark: chuong_pl_1_3]Mẫu số 03
	HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ PHÂN LOẠI PHIM THAM GIA LIÊN HOAN PHIM, LIÊN HOAN PHIM CHUYÊN NGÀNH, CHUYÊN ĐỀ, GIẢI THƯỞNG PHIM, CUỘC THI PHIM, CHƯƠNG TRÌNH PHIM, TUẦN PHIM TẠI VIỆT NAM VÀ NƯỚC NGOÀI
(Bộ VHTTDL hoặc tỉnh/thành phố)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 
	 


 
[bookmark: chuong_pl_1_3_name][bookmark: chuong_pl_1_3_name_name][bookmark: chuong_pl_1_3_name_name_name][bookmark: chuong_pl_1_3_name_name_name_name]PHIẾU THẨM ĐỊNH, PHÂN LOẠI PHIM 
THAM GIA LIÊN HOAN PHIM, LIÊN HOAN PHIM CHUYÊN NGÀNH, 
CHUYÊN ĐỀ, GIẢI THƯỞNG PHIM, CUỘC THI PHIM, 
CHƯƠNG TRÌNH PHIM, TUẦN PHIM TẠI VIỆT NAM VÀ NƯỚC NGOÀI
 (Lần…)
Họ và tên thành viên Hội đồng: 
Tên phim tiếng Việt:
Tên phim tiếng Anh (nếu có):
Tên phim gốc:
Loại hình phim (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình, phim ngắn, phim kết hợp nhiều loại hình):
Quốc gia sản xuất:
Độ dài (tính bằng phút):
Đạo diễn:
Do tổ chức/cá nhân đề nghị thẩm định: 
I. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH:
II. ĐỀ NGHỊ:
Phim được phép phổ biến đến người xem:
	1. Mọi độ tuổi (loại P):
	□

	2. Người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ (loại K):
	□

	3. Người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (loại T13):
	□

	4. Người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (loại T16):
	□

	5. Người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (loại T18):
	□

	6. Phim không được phép phổ biến (loại C)
	□


Nội dung hiển thị cảnh báo:
	 
	.........., ngày   tháng     năm
Thành viên Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)


 
[bookmark: chuong_pl_1_4]Mẫu số 04
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ 
DU LỊCH
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ PHÂN LOẠI PHIM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


[bookmark: chuong_pl_1_4_name]PHIẾU THẨM ĐỊNH, PHÂN LOẠI PHIM NHẬP KHẨU 
(Lần…)
Họ và tên thành viên Hội đồng: 
Tên phim tiếng Việt:
Tên phim tiếng Anh (nếu có):
Tên phim gốc:
Loại hình phim (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình, phim ngắn, phim kết hợp nhiều loại hình):
Quốc gia sản xuất:
Độ dài (tính bằng phút):
Đạo diễn:
Tổ chức/cá nhân sản xuất:
Do tổ chức/cá nhân đề nghị thẩm định: 
I. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH:
II. ĐỀ NGHỊ:
Phim được phép phổ biến đến người xem:
	1. Mọi độ tuổi (loại P):
	□

	2. Người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ (loại K):
	□

	3. Người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (loại T13):
	□

	4. Người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (loại T16):
	□

	5. Người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (loại T18):
	□

	6. Phim không được phép phổ biến (loại C)
	□


Nội dung hiển thị cảnh báo:
	 
	.........., ngày   tháng     năm
Thành viên Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)



